
THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 6 

 Tuần 2 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021)   

       

        

LỚP 

THỨ 

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 

2 

(20/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

KHTN(Hóa)-C.Hà GDCD-Hoa GDCD - Sơn GDCD-Hoa 
KHTN(Hóa)-

C.Hà 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Mỹ thuật-Phê Tiếng Anh_Hương KHTN(Hóa)-C.Hà Tiếng Anh_ Như 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

T. Anh (Hương) KHTN(Hóa)-C.Hà Tiếng Anh_ Như Mỹ thuật-Phê 

3 

(21/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Toán - Duy Toán - Chí   Toán - Oanh 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Sinh học _ Cẩm Hà   Toán-Chí Sinh học_ Vương 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

GDCD-Hoa   Sinh học_ Vương   GDCD-Hoa 

4 

(22/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Tin học - Vinh Tin học - Nhật Tin học - Dũng 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Ngữ văn - Hoa Ngữ văn - Liên Ngữ văn - Tân   

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

          Ngữ văn - Tân 

5 

(23/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Toán - Duy Toán - Chí   Toán - Oanh 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Tiếng Anh_ 

Hương 
    Toán-Chí   Tiếng Anh_ Như 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

  Tiếng Anh_ Hương Tiếng Anh_ Như   

6 

(24/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Thể dục_P. Sơn LS&ĐL (Địa)_Nhạn LS&ĐL (Địa)_Hảo 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

LS&ĐL (Địa)_ Nhạn Thể dục_P. Sơn Thể dục _ Tuấn 

7 

(25/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

  Ngữ văn - Liên Mỹ thuật -Phê   

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Ngữ văn - Hoa Mỹ thuật-Phê Ngữ văn - Tân   

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

          Ngữ văn - Tân 

 

  



THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 7 

 Tuần 2 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021)    

        

       LỚP 

THỨ 
7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 

2 (20/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Toán - 

Nhật 
Toán-Nga Sinh học - Thắm 

Toán - 

Nhật 
Toán-Tâm 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Sinh- Thắm   Toán-Nga   Sinh học - Mai 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

  Sinh- Thắm     Sinh- Thắm     

3 (21/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Địa lý _ 

Nhạn 
Thể dục_Chính Địa lý_Lễ 

Thể 

dục_Chính 

Ngữ văn - 

thư 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

  Địa lý _ Nhạn Thể dục_Chính Địa lý_Lễ 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

TD-Chính           TD-Chính 

4 (22/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Toán - Nhật   Toán-Nga Toán - Nhật Toán-Tâm 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Tiếng 

Anh_ Mỹ 

Vân 

Toán-Nga   
Tiếng Anh_ 

Hậu 
Tiếng Anh-Lên 

Tiếng 

Anh_ Hậu 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

  Tiếng Anh_ Mỹ Vân         

5 (23/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Công nghệ - Thắm Ngữ văn - Như Công nghệ - Nữ 
Ngữ văn-

Thư 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Ngữ văn - 

Khánh 

Ngữ văn-

Như 

Công nghệ - 

Khoa 

Công nghệ - 

Nữ 
Ngữ văn-Thư 

Công nghệ 

- Nữ 

6 (24/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

L.sử - Nga Lịch sử - Hòa Vật lý - Chí   

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

    Vật lý - Chí Lịch sử - Hòa   Vật lý - Chí 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

Vật lý - Chí       Lịch sử - Hòa 

7 (25/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Tiếng 

Anh_ Mỹ 

Vân 

Ngữ văn - Như 
Tiếng Anh_ 

Hậu 
Ngữ văn - Thư 

Tiếng 

Anh_ Hậu 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Ngữ văn-

Khánh 
Tiếng Anh_ Mỹ Vân 

Ngữ văn - 

Như 
Tiếng Anh-Lên   

  



THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 8 

 Tuần 2 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021)  

       

      LỚP 

THỨ 
8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 

2 (20/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Toán - Vinh Sinh học _ Bình Toán - Phương Sinh học_ Vương 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Lịch sử - Trúc 
Sinh học 

_ Bình 
Toán-Oanh Lịch sử - Hoa Lịch sử - Hoa Toán-Dũng 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

Sinh học _ 

Bình 

Lịch sử - 

Trúc 

Lịch sử - 

Trúc 
Toán-Dũng 

Sinh học _ 

Bình 
Lịch sử - Hoa 

3 (21/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

T.Anh_ 

L.Trâm 

T.Anh_ 

Ng.Trâm 
GDCD-Phượng 

T.Anh_ 

Ng.Trâm 
  

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

GDCD-Phượng T.Anh_ L.Trâm   T.Anh_ Ng.Trâm 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

        GDCD-Phượng 

4 (22/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

  

Ngữ văn 

- Tuyết 

Ngữ văn - 

Tân 
Ngữ văn-Liên 

Ngữ văn-

Tuyết 
Ngữ văn-Liên 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Ngữ văn - 

Tuyết 
Công nghệ - Triệu Công nghệ-V.Anh   

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

Công nghệ - 

Triệu 
        

Công nghệ-

V.Anh 

5 (23/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

T.Anh_ 

L.Trâm 

T.Anh_ 

Ng.Trâm 
Toán-Oanh Toán-Dũng 

T.Anh_ 

Ng.Trâm 
Toán-Dũng 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Toán  -Vinh T.Anh_ L.Trâm Toán-Phương T.Anh-Ng.Trâm 

6 (24/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

  
Ngữ văn 

- Tuyết 

Âm nhạc-

Hiền 
  

Ngữ văn-

Tuyết 
Âm nhạc-Hiền 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Ngữ văn - 

Tuyết 

Âm nhạc-

Hiền 

Ngữ văn - 

Tân 
Ngữ văn-Liên Âm nhạc-Hiền Ngữ văn-Liên 

16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 16h00 

Â.nhạc-Hiền     Â.nhạc-Hiền     

7 (25/9) 

14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

Hóa - Triệu Hóa - An Thể dục_Danh Hóa-Cẩm Hà 

15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 

Thể dục_Danh Hóa - An Thể dục _ Chính 

  



THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 9 

 Tuần 2 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021)   

        

     LỚP 

THỨ 
9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 

2 (20/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

GDCD-Ngọc Vật lý - X.Tiên Vật lý- V. Anh Ngữ văn-Hoa 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Vật lý - X.Tiên GDCD-Ngọc   
Ngữ văn - 

Khánh 

Vật lý- V. 

Anh 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

Ngữ văn - 

Khánh 

Ngữ văn - 

Thư 

Ngữ văn - 

Khánh 

Ngữ văn-

Hoa 
Ngữ văn-Hoa   GDCD-Ngọc 

3 (21/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Sinh học _ Mai 
Toán-

Phương 
  

Toán-

Phương 

Sinh học-

Bình 
Toán-Vinh 

Sinh học-

Bình 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

Toán-Phương 
Sinh học _ 

Mai 
Toán-N.Hà 

Sinh học _ 

Mai 
Toán-N.Hà     

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

    
Sinh học _ 

Mai 
    

Sinh học _ 

Mai 
Toán-N.Hà 

4 (22/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Ngữ văn - 

Khánh 

Ngữ văn - 

Thư 
    GDCD-Ngọc Ngữ văn-Hoa 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

T.Anh_ Lên   
Ngữ văn - 

Khánh 

Ngữ văn-

Hoa 
Ngữ văn-Hoa 

Ngữ văn - 

Khánh 

T.Anh_ 

L.Trâm 

5 (23/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Hóa-An Địa lý-Thủy Địa lý-Lễ   Địa lý-Lễ Địa lý-Thủy 
Thể dục-

Trung 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

  Hóa-An Hóa-An 
Địa lý-

Thủy Hóa - Triệu 
Địa lý-Thủy 

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

Địa lý-Thủy     Hóa-An     Hóa-An 

6 (24/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30   7h30 7h30 

Toán-Phương T.Anh_ Lên T.Anh_Vân T.Anh-L.Trâm Toán-N.Hà 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

T.Anh_ Lên 
Toán-

Phương 
Toán-N.Hà 

Toán-

Phương 
Toán-N.Hà Toán - Vinh 

T.Anh-

L.Trâm 

7 (25/9) 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Thể dục-Trung Ng.văn-Khánh     Ng.văn-Khánh Ngữ văn-Hoa 

8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 8h45 

  
Ngữ văn - 

Thư 

Thể dục-

Trung 

Ngữ văn-

Hoa 
Ngữ văn-Hoa 

Thể dục-

Trung 
  

9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 9h45 

Ng.văn-Khánh     Thể dục-Trung     



     Vạn Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

                 KT HIỆU TRƯỞNG 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

        

        

        

        

                   Phan Hoàng Duy 

 


